
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp 1B 

Homework: Week 7  Trang 1/2 

Điểm: ______/45            Tên: _______________________ 
                                                                                       Ngày: ______10/21/2006_______ 

 
Bài Tập Ở Nhà: Tuần 7 

 (30 điểm) Tập viết. 
Practice writing each letter or word.  Be careful with tone marks! 
 

bà   đè  
cả   đẻ  
da   ê  
dạ   ế  
đá   ề  
đã   ể  
e   ễ  
é   ệ  
ẻ   bế  
ẽ   bể  
ẹ   dê  
bé   dễ  
bẻ   đề  
bẹ   để  
dẽ   đệ  

 



Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp 1B 

Homework: Week 7  Trang 2/2 

 (15 điểm) Em hãy tìm đúng từ hay câu tiếng Việt. 
Crossword Puzzle.  Find the right Vietnamese word or phrase using the definitions 
below. Use your lessons as a guide.  The gray space separates two words that form a 
complete meaning. All tone marks must be correctly placed! 
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Across  
1.  To go to school  
4.  To kick 
5.  A fish 
7.  To break, by dropping 
8.  Ice 
10.  Table 
11.  Very easy 
12.  Sole of a shoe 

Down 
2.  The whole family 
3.  To eat a meal (Hint: rice) 
4.  Already worn out 
5.  A lamp 
6.  To put, to place 
7.  Cold 
9.  A cricket 

 


